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  TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện trong vụ Hè-Thu năm 2024 tại Trường Nông nghiệp, Trường Đại 

học Cần Thơ với mục tiêu tìm ra giống dưa leo trinh sinh cho sinh trưởng tốt và năng suất cao khi trồng 

bằng phương pháp thủy canh tĩnh trong nhà màng ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Thí nghiệm được bố 

trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức tương ứng với 5 giống và 6 lần lặp lại, 

5 giống dưa leo thí nghiệm là Kichi, Cengel, Maya, Fengyan, Sugoy. Kết quả cho thấy, các giống Kichi, 

Fengyan và Maya thể hiện sự thích ứng tốt với năng suất trái trên cây cao lần lượt là 1,68, 1,64 và 1,54 

kg/cây. Giống Fengyan cho chiều dài thân chính, chiều dài lá, chiều rộng lá, đường kính gốc và khối 

lượng trái cao nhất. Số trái thu hoạch trên cây nhiều nhất ở các giống Maya, Cengel và Kichi, lần lượt 

là 23,8; 21,7 và 20,0 trái/cây. Nhìn chung các giống dưa leo trinh sinh trong thí nghiệm hoàn toàn có 

thể canh tác bằng phương pháp thuỷ canh tĩnh trong nhà màng. 

Từ khóa: Dưa leo trinh sinh, Giống, Nhà màng, Thủy canh tĩnh 
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ABSTRACT 

The research was conducted during the Summer-Autumn season of 2024 at College of 

Agricultural, Can Tho University, aiming to identify parthenocarpy cucumber varieties with good 

growth and high yield when grown using static hydroponics under greenhouse in the Mekong Delta. 

The experiment was designed completely randomly, including 5 treatments corresponding to 5 varieties 

and 6 replications, with 5 parthenocarpy cucumber varieties used in the experiment were Kichi, Cengel, 

Maya, Fengyan, and Sugoy. The results indicated that the Kichi, Fengyan, and Maya varieties showed 

good adaptation with the highest fruit yield per plant being 1,68, 1,64, and 1,54 kg/plant, respectively. 

The Fengyan variety recorded the highest stem length, leaf length, leaf width, root diameter, and fruit 

weight. The highest number of fruits harvested per plant was observed in the Maya, Cengel, and Kichi 

varieties, with 23,8; 21,7, and 20,0 fruits/plant, respectively. In general, five parthenocarpy cucumber 

varieties used in the experiment can be successfully cultivated using static hydroponics in greenhouse. 
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1. MỞ ĐẦU 

Dưa leo là một trong những cây rau 

ăn trái phổ biến được canh tác không chỉ ở 

Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới. 

Các giống dưa leo trồng ngoài đồng hiện 

nay thường có hoa đơn tính, được thụ phấn 

chủ yếu nhờ côn trùng và gió, chịu ảnh 

hưởng bởi yếu tố môi trường. Trồng cây 

trong nhà màng là một giải pháp cung cấp 

một môi trường phù hợp cho cây đồng thời 

bảo vệ cây trồng chống lại điều kiện biến 

đổi khí hậu và xâm nhập của sâu bệnh 

(Ouammi và cs., 2020). Ngoài ra, nhà màng 

giúp kiểm soát được sự thay đổi bên trong 

nhà màng đảm bảo cho cây sinh trưởng và 

phát triển tốt (Kumar và cs., 2019). Việc 

trồng các giống dưa leo F1 trong nhà màng 

thường gặp khó khăn trong quá trình thụ 

phấn vì dưa leo có hoa đơn tính. Tuy nhiên, 

hiện nay có nhiều giống dưa leo trinh sinh 

được sản xuất trên thị trường, các giống dưa 

leo này có đặc điểm là cây chỉ có hoa cái. 

Cơ chế hình thành trái của các giống dưa leo 

trinh sinh thường liên quan đến các 

hormone như auxin, gibberellin, cytokinin, 

axit naphthaleneacetic (Qian và cs., 2018). 

Ngoài ra, các yếu tố môi trường như nhiệt 

độ, quang kỳ, cường độ ánh sáng và điều 

kiện dinh dưỡng có tác động đáng kể đến 

quá trình trinh sinh (Gou và cs., 2022). Điều 

này có thể giải quyết được vấn đề thụ phấn 

cho cây khi trồng trong nhà màng. Tuy 

nhiên, mỗi giống đều có các đặc điểm riêng 

phù hợp với  điều kiện canh tác khác nhau 

(More và Budgujar, 2001). 

Nông nghiệp đang phải cạnh tranh 

với các trung tâm đô thị về phát triển đất 

thành các khu dân cư, nguồn nước và nhân 

lực lao động (Zárate, 2014 - trích dẫn bởi 

Velazquez-Gonzalez và cs., 2022). Trong 

tình hình diện tích đất ngày nay càng bị thu 

hẹp, nông nghiệp còn phải thích ứng với 

biến đổi khí hậu, tình trạng khan hiếm nước, 

và trình trạng ô nhiễm thuốc trừ sâu và phân 

bón hóa học. Những nơi đất canh tác và 

nước đang trở nên khan hiếm, việc chuyển 

đổi sang các phương thức canh tác thủy 

canh giúp đáp ứng về nhu cầu thực phẩm 

lành mạnh, giá cả ổn định và bền vững. 

Thủy canh là một trong những kĩ thuật canh 

tác tiến bộ như trồng cây không cần đất, 

chất dinh dưỡng được cung cấp trực tiếp 

giúp cây hấp thụ tối ưu các dinh dưỡng thiết 

yếu cho quá trình sinh trưởng (Savvas, 

2003). Nước và các chất dinh dưỡng được 

kiểm soát cũng mang lại hiệu quả cao khi áp 

dụng trong canh tác thủy canh (Fatahian và 

cs., 2012). Phương pháp bán thủy canh đã 

được thực hiện trên các cây rau ăn trái và 

các dưỡng chất được bổ sung giúp cây phát 

triển bằng hệ thống tưới nhỏ giọt.  

Ngoài ra, kỹ thuật thủy canh màng 

dinh dưỡng đã thí nghiệm thành công trong 

việc trồng dưa leo (Samba và cs., 2023) và 

dưa lưới (Pardossi và cs., 2000). Tuy nhiên, 

hạn chế của 2 kỹ thuật này là phải có nguồn 

điện liên tục để duy trì hệ thống bơm. Trong 

khi đó phương pháp thủy canh tĩnh đã được 

Kartky thử nghiệm và ứng dụng trên các 

loại cây trồng nhỏ có tốc độ phát triển nhanh 

vì chỉ cung cấp một lần dinh dưỡng trong 

toàn bộ thời kỳ canh tác (Kratky, 2005). 

Đây là một phương pháp thủy canh thụ 

động, cây được đặt trên dung dịch dinh 

dưỡng được chứa đầy trong thùng. Dung 

dịch dinh dưỡng sẽ giảm dần khi cây phát 

triển và tạo ra một khoảng không giúp cây 

trao đổi oxy. Phương pháp thủy canh tĩnh 

cũng loại bỏ các chi phí so với các phương 

pháp khác như sử dụng bộ hẹn giờ, máy 

bơm khí, hệ thống theo dõi khí hậu và nhân 

công lao động. Chỉ cần có giá thể xơ dừa 

hoặc giá thể khác thêm một vài thùng xốp 

cùng với rọ và dinh dưỡng dùng cho trồng 

thủy canh thì người canh tác có thể trồng rau 

với phương pháp này. Vì những vấn đề trên, 

thí nghiệm được tiến hành với mục tiêu xác 

định giống dưa leo có khả năng phát triển 
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tốt, năng suất cao, thích hợp trồng bằng mô 

hình thủy canh tĩnh. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Từ tháng 06 đến 09/2024 tại vị trí khu 

vực nhà lưới Trường Nông nghiệp, Trường 

Đại học Cần Thơ. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Gồm năm giống dưa leo nhập nội, 

bao gồm: (1) Kichi có nguồn gốc từ Nhật, 

là dòng dưa leo trinh sinh phấn, chịu nhiệt, 

trái xanh, giòn ngọt, bóng đẹp, trái dạng 

chùm, tỉ lệ đậu trái cao. (2) Cengel có nguồn 

gốc từ Hà Lan, trái xanh, giòn ngọt, vỏ 

mỏng, giống thích nghi rộng với nhiều điều 

kiện thời tiết, cây phát triển mạnh, năng suất 

cao, kháng bệnh phấn trắng và bệnh ghẻ. (3) 

Maya là giống dưa leo xuất xứ từ Israel, có 

khả năng chịu nhiệt tốt, là giống có thời gian 

thu hoạch sớm, sản lượng thu hoạch cao, có 

khả năng kháng sâu bệnh, trái có hạt mềm 

và ruột đặc. (4) Fengyan có nguồn gốc từ 

Nhật, là giống trinh sinh phấn, da trơn nhẵn, 

chịu nhiệt tốt, kháng bệnh khỏe, năng suất 

cao, trồng quanh năm. (5) Sugoy, có nguồn 

gốc từ Hà Lan, giống có tiềm năng năng 

suất cao, có hạt ít, thịt trái hơi xanh và có 

màu xanh đậm của vỏ cùng với sự xuất hiện 

của gai trên trái. 

Dụng cụ và thiết bị: Thùng xốp được 

sử dụng có độ dài là 50 cm, đồng thời có độ 

rộng và chiều cao lần lượt là 37 cm và 30,5 

cm. Nắp thùng xốp được khoan để đặt 2 rọ 

thủy canh. Bút đo Noyafa EZ-9901 (Trung 

Quốc). Giá thể xơ dừa, đất sét được nung 

viên nhỏ, rọ chuyên dùng trong thủy canh 

cho rau ăn trái có kích thước 10 cm và độ 

rộng của miệng rọ là 7 cm. Dung dịch thủy 

canh chuyên dùng có chứa đầy đủ dinh 

dưỡng đã được thương mại phù hợp cho 

canh tác nhiều loại rau trồng để lấy trái. 

Thành phần dinh dưỡng bao gồm chai A và 

chai B chứa đầy đủ tất cả các chất dinh 

dưỡng cần thiết được thể hiện trên nhãn sản 

phẩm. Chai A có chứa potassium oxide 

(K2O - 43,98 g/L), Fe (EDTA - 0,6 g/L). 

Chai B có các chất như phosphorus 

pentoxide (P2O2 – 15,10 g/L), potassium 

oxide (K2O – 21,99 g/L), nitrat nitrogen 

(NO3, N – 13,09 g/L), sulphur (S – 13,31 

g/L), magnesium (Mg – 10,00 g/L), 

manganum (Mn – 190 ppm), borum (B – 90 

ppm), zincum (Zn – 29 ppm), cuprum (Cu – 

21 ppm), molybdenum (Mo – 18 ppm). 

Nồng độ được khuyến cáo dùng trên nhãn 

bao bì là 500 mL chai A kết hợp với chai B 

500 mL pha điều cùng với 200 lít nước.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu  

Thí nghiệm các giống dưa leo trinh 

sinh được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 1 

nhân tố bao gồm 5 nghiệm thức và 6 lần lặp 

lại, mỗi lặp lại là một thùng xốp trồng hai 

cây dưa leo. Năm nghiệm thức bao gồm 

năm giống dưa leo: Kichi, Cengel, Maya, 

Fengyan, Sugoy. Tổng số thùng xốp dùng 

trong thí nghiệm là 30 thùng. 

Nồng độ dinh dưỡng của dung dịch 

thủy canh ở thùng trồng được kiểm tra bằng 

bút đo định kỳ năm ngày một lần, bổ sung 

thêm nước và một lượng dinh dưỡng, đảm 

bảo đồng đều nồng độ tổng chất rắn hòa tan 

ở các nghiệm thức. 

Tiến hành thí nghiệm: Xơ dừa được 

xử lý bằng cách ngâm với nước từ 4 ngày 

để loại bỏ chất chát sau đó đem cho vào rọ 

chuyên dùng trồng thủy canh với ½ rọ phía 

dưới là đất sét nung và ½ rọ phía trên là xơ 

dừa. Hạt được ngâm trong nước với tỷ lệ 2 

sôi 3 lạnh trong 4 giờ và ủ trong thời gian 

12 giờ. Khi hạt nứt nanh thì đem trồng vào 

giá thể đã chuẩn bị sẵn. Đến 7 ngày sau khi 

gieo, rễ cây đã mọc nhiều và phát triển 

nhanh chui ra ngoài đáy rọ thì tiến hành pha 

dinh dưỡng gốc với nước để đem trồng thủy 

canh. Đồng thời, đem cây con đã được 
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tuyển chọn đặt vào thùng xốp đã pha sẵn 

dinh dưỡng.  

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: Chỉ 

tiêu sinh trưởng, chỉ tiêu năng suất và chỉ 

tiêu chất lượng. 

Chỉ tiêu sinh trưởng: Chiều dài của 

thân cây (cm) lấy thước đo từ cổ lá tử diệp 

đến ngọn cây. Số lá trên thân cây chính (lá) 

chọn những lá có chiều dài phiến lá lớn hơn 

2 cm trên thân cây chính và đếm từ lá thật 

đầu tiên đến lá ngọn cuối cùng. Chiều rộng 

lá (cm) chọn lá có hình dạng to nhất trên cây 

và chọn điểm to nhất của lá để đo bằng 

thước kẻ. Chiều dài lá (cm) chọn lá có hình 

dạng to nhất trên cây và dùng thước kẻ đo 

từ nơi phình ra bắt đầu lá đến ngọn lá. 

Đường kính gốc (mm) dùng thước kẹp đo 

đường kính gốc ở vị trí ngay dưới 2 lá mầm, 

đo 2 lần vuông góc và lấy giá trị trung bình. 

Chiều dài rễ (cm) dùng thước đo từ đáy rọ 

đến phần chóp rễ dài nhất vào thời điểm kết 

thúc thu hoạch.  

Kích thước trái (cm): Chọn 10 trái 

qua các lần thu hoạch rộ nhất. Chiều dài trái 

(cm) dùng thước đo chiều dài từng trái rồi 

lấy giá trị trung bình. Đường kính trái (cm) 

dùng thước kẹp đo phần đường kính lớn 

nhất của trái, đo 2 lần vuông góc rồi lấy giá 

trị trung bình.  

Các chỉ tiêu về năng suất: Khối lượng 

trung bình trái (g/trái) cân khối lượng 10 trái 

của mỗi lô ở lần thu hoạch rộ rồi lấy giá trị 

trung bình. Tổng số trái trên cây (trái) đếm 

toàn bộ trái trên cây ở tất cả các lần thu 

hoạch. Khối lượng trái trên cây (kg/cây) trái 

ở mỗi lần thu hoạch điều được đem cân toàn 

bộ. 

Chỉ tiêu về chất lượng: Hàm lượng 

chất khô (g) cân mẫu tươi sau đó đem đi sấy 

48 giờ với nhiệt độ 60oC, kế tiếp là cân lại 

mẫu đã sấy và ghi nhận khối lượng rồi tiếp 

tục sấy thiêm 30 + 60 phút cho đến khi mẫu 

đem cân lại không thay đổi khối lượng khi 

đó tính tỉ lệ phần trăm. Độ brix thịt trái (%) 

được lấy bằng cách đem thịt của trái đi 

nghiền nát sau đó nhổ lên máy đo brix xem 

và ghi nhận kết quả. Hàm lượng vitamin C 

(mg/100g) được định lượng theo phương 

pháp Muri (Trích dẫn bởi Nguyễn Minh 

Chơn và cs., 2005) và chỉ số màu sắc b*, 

E của lá (sử dụng máy đo màu sắc CR-10 

Plus - Konica Minolta, Nhật Bản).  

Số liệu được tiến hành thống kê bằng 

phần mềm SPSS 22.0 với mục đích đánh giá 

sự khác biệt giữa các nghiệm thức, đồng 

thời kiểm định Duncan nhằm so sánh giá trị 

trung bình ở khoảng tin cậy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các thông số của dung dịch dinh 

dưỡng 

Giá trị được thể hiện trong Bảng 1 

cho thấy tổng chất rắn hòa tan (TDS) của 

dung dịch dinh dưỡng khác biệt không ý 

nghĩa qua phân tích thống kê. Thể hiện sự 

đồng nhất về giá trị giữa các nghiệm thức. 

Giá trị (TDS) nằm trong khoảng 1.434-

1.447 ppm và được duy trì cho đến khi kết 

thúc thí nghiệm. 

Bảng 1. Giá trị tổng chất rắn hoà tan, pH, và nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng trung bình trong suốt  

thời gian thực hiện thí nghiệm 

Giống TDS (ppm) pH Nhiệt độ (oC) 

Kichi 1.437 6,43 27,9 

Cengel 1.434 6,39 28,0 

Maya 1.437 6,33 27,9 

Fengyan 1.451 6,50 28,0 

Sugoy 1.447 6,48 28,0 

Mức ý nghĩa ns ns ns 

CV (%) 1,33 3,22 0,34 

ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê 
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Tương tự giá trị (TDS) , Bảng 1 cho 

thấy giá trị pH của dung dịch dinh dưỡng ở 

các nghiệm thức khác biệt không ý nghĩa 

qua phân tích thống kê, dao động từ 6,33-

6,50. Theo Krumrei (2019) cây dưa leo phát 

triển tốt nhất ở pH 5,65. Giá trị pH ảnh 

hưởng đến khả năng hấp thu khoáng, sự hấp 

thu cation, tăng kích thước hấp thu anion 

khi pH giảm (Lê Văn Hòa và Nguyễn Bảo 

Toàn, 2004). 

Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dung dịch 

dinh dưỡng được ghi nhận giữa các nghiệm 

thức khác biệt không ý nghĩa qua phân tích 

thống kê. Nhiệt độ dao động từ 27,9-28,0oC. 

Vật liệu trồng là thùng xốp, có chức năng là 

cách nhiệt nên ít bị ảnh hưởng bởi các yếu 

tố bên ngoài. Vì vậy tạo được sự ổn định và 

đồng nhất của các thí nghiệm. Nhiệt độ 

dung dịch dinh dưỡng cao xung quanh vùng 

rễ (thân rễ) là yếu tố chính hạn chế sự phát 

triển của cây trồng thủy canh do thay đổi 

nồng độ oxy hòa tan trong dung dịch dinh 

dưỡng trong mùa nhiệt độ cao. Điều này cho 

thấy rằng việc kiểm soát nhiệt độ vùng rễ có 

thể là một giải pháp hiệu quả đối với stress 

nhiệt độ với cây trồng trong phương pháp 

thủy canh (Al-Rawahy và cs., 2019). Quá 

trình hấp thụ nước cùng với dinh dưỡng 

trong canh tác được cho là có chịu sự tác 

động của nhiệt độ dung dịch thủy canh 

(Trejo Téllez và Gómez Merino, 2012). 

Theo Falah và cs. (2010) nhiệt độ 

dung dịch cao 35oC được cho là có ảnh 

hưởng ngắn hạn và dài hạn trong thời kỳ 

sinh trưởng của cây trồng. Trong thời gian 

ngắn, sự hấp thụ nước và chất dinh dưỡng 

được kích hoạt thông qua việc giảm độ nhớt 

của nước và sự vận chuyển qua màng bị ảnh 

hưởng. Về lâu dài, độ hòa tan oxy bị giảm, 

dịch dinh dưỡng có mối quan hệ trực tiếp 

với lượng oxy được cây tiêu thụ và có mối 

quan hệ nghịch đảo với lượng oxy hòa tan. 

Sự tiêu thụ O2 tăng khi nhiệt độ của dung 

dịch dinh dưỡng tăng. Do đó, nó tạo ra sự 

gia tăng nồng độ tương đối của CO2 trong 

môi trường rễ nếu việc thông khí ở rễ không 

đầy đủ (Morard và Silvestre, 1996). 

3.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng của 5 giống 

dưa leo thí nghiệm 

Bảng 2 thể hiện chiều dài thân chính 

ở các giống dưa leo khác biệt có ý nghĩa qua 

phân tích thống kê. Giống Sugoy có chiều 

dài thân chính là 229 cm khác biệt không ý 

nghĩa với giống Maya 212 cm và giống 

Fengyan 241 cm nhưng cao hơn giống 

Cengel 189 cm. Giống Kichi có chiều dài 

thân chính thấp là 166 cm. Chiều dài thân 

chính không những phụ vào giống mà còn 

chịu ảnh hưởng bởi quá trình canh tác (Trần 

Thị Ba và Võ Thị Bích Thủy, 2019). Yếu tố 

hình thái là một nhân tố thiết yếu của việc 

chọn tạo giống, thông qua hình thái có thể 

xác định sự tăng trưởng với phát triển đồng 

thời chống lại các tác động của môi trường 

đến giống (Phan Thanh Kiếm, 2016). 

Bảng 2. Các chỉ tiêu sinh trưởng thân lá của 5 giống dưa leo thí nghiệm ở thời điểm 37 ngày  

sau khi gieo 

Giống 
Chiều dài thân chính 

(cm) 

Số lá trên thân chính 

(lá) 

Chiều dài lá 

(cm) 

Chiều rộng lá 

(cm) 

Kichi 166d 20,0c 20,7b 26,0b 

Cengel 189c 23,0bc 16,1c 18,4e 

Maya 212b 29,0a 20,8b 24,3c 

Fengyan 241a 27,3ab 23,8a 31,1a 

Sugoy 229ab 25,1abc 16,0c 19,9d 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV (%) 9,29 6,45 3,16 4,48 

Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua  

phép thử Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% 
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Bảng 2 cho thấy số lá của các giống 

dưa leo khác biệt có nghĩa phân tích thống 

kê. Giống Sugoy có số lá trên thân chính là 

25,1 lá và khác biệt không ý nghĩa với giống 

Maya 29,0 lá, Fengyan 27,3 lá, Cengel 23,0 

lá và Kichi 20,0 lá. Lá phát triển không 

đồng đều với các bộ phận khác nổi bật là rễ 

cây sẽ gây cho cây dễ đổ ngã, việc không 

đồng đều làm giảm sản lượng và chất lượng 

sản phẩm của cây trồng. Sự tạo ra và gia 

tăng số lá là một yếu tố quan trọng nhằm 

đánh giá sự tăng trưởng và phát triển trong 

chu trình sống của cây. 

Số lá của cây phần lớn do tính di 

truyền của giống quyết định, mặc khác nó 

cũng chịu sự ảnh hưởng của yếu tố môi 

trường, quá trình canh tác và nồng độ dung 

dịch thủy canh. Số lá trên cây quá cao hay 

quá thấp cũng đều ảnh hưởng bất lợi đến sự 

sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây, 

số lượng lá trên mỗi cây khác nhau có thể 

do sự ảnh hưởng của chất dinh dưỡng (Sapk 

và cs., 2019). 

Bảng 2 thể hiện kết quả chiều dài lá 

các giống dưa leo khác biệt có ý nghĩa phân 

tích thống kê. Giống Kichi và Maya có 

chiều dài lá tương đương nhau lần lượt là 

20,7 cm và 20,8 cm thấp hơn giống Fengyan 

23,8 cm và cao giống Sugoy 16,0 cm và 

Cengel 16,1 cm. Chiều rộng lá của các 

giống dưa leo khác biệt có nghĩa phân tích 

thống kê. Giống Fengyan có chiều rộng lá 

cao là 31,1 cm, tiếp theo là Kichi 26,0 cm, 

Maya 24,3 cm, Sugoy 19,9 cm, giống 

Cengel có chiều rộng lá thấp 18,4 cm. Bề 

mặt lá cao hơn có thể giúp hấp thụ lượng 

bức xạ mặt trời tới cao hơn, cuối cùng dẫn 

đến bộ máy quang hợp hoạt động mạnh hơn 

và tốc độ quang hợp cao hơn, và cuối cùng 

là sự phát triển chồi và năng suất trái tốt hơn 

ở cây dưa leo. Chỉ tiêu thể hiện sự phù hợp 

với kết quả nghiên cứu trước đây của Colla 

và cs. (2013). 

Bảng 3 thể hiện đường kính gốc các 

giống dưa leo khác biệt có ý nghĩa phân tích 

thống kê. Giống Kichi và Sugoy có đường 

kính gốc dao động từ 14,5-14,7 mm thấp 

hơn đường kính gốc giống Fengyan là 15,8 

mm và cao hơn đường kính gốc giống 

Cengel 11,2 mm và Maya 11,9 mm. Đường 

kính gốc là cơ sở để đánh giá trạng thái của 

của cây vì đây là con đường duy nhất để vận 

chuyển nước và các chất dinh dưỡng đến 

các bộ phận khác trong cây (Trần Khắc Thi 

và Trần Ngọc Hùng, 2005). Gốc cây càng 

lớn càng hấp thụ nhiều nước cũng như dinh 

dưỡng giúp cho cây tăng trưởng và cũng 

như phát triển nhanh chóng và tăng sản 

lượng thu hoạch.  

Chiều dài rễ của các giống dưa leo 

khác biệt có ý nghĩa phân tích thống kê 

(Bảng 3). Giống Maya có chiều dài rễ là 

40,6 cm và khác biệt không ý nghĩa với 

giống Kichi 35,1 cm, Cengel 43,3 cm, 

Fengyan 35,8 cm và Sugoy 45,1 cm. Rễ 

phát triển càng tốt lượng dinh dưỡng và 

nước cũng được hấp thu tối ưu, làm cho cây 

phát triển tốt. Thân lá cùng với hệ thống rễ 

có mối liên quan chặt chặt chẽ với rễ. 

Bảng 3. Các chỉ tiêu gốc và rễ của 5 giống dưa leo thí nghiệm tại thời điểm thu hoạch  

(58 ngày sau khi gieo) 
Giống Đường kính gốc (mm) Chiều dài rễ (cm) 

Kichi 14,5b 35,1b 

Cengel 11,2c 43,3a 

Maya 11,9c 40,6ab 

Fengyan 15,8a 35,8b 

Sugoy 14,7b 45,1a 

Mức ý nghĩa ** ** 

CV (%) 5,16 3,43 

Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua  

phép thử Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 
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3.3. Các chỉ tiêu năng suất của 5 giống 

dưa leo thí nghiệm  

Bảng 4 thể hiện chiều dài trái ở mỗi 

giống dưa leo khác biệt có ý nghĩa phân 

tích thống kê. Trong đó, giống Fengyan có 

chiều dài trái dài là 20,1 cm (Hình 1), tiếp 

đến là Sugoy 19,1 cm, Kichi 13,5 cm, 

Maya 12,1 cm, giống Cengel có chiều dài 

trái ngắn nhất là 8,57 cm. Mỗi giống khác 

nhau sẽ có chiều dài trái khác nhau thể hiện 

đặc trưng của giống. Kích thước và hình 

dạng trái cũng là yếu tố cần thiết để xác 

định nhu cầu thị yếu của người tiêu dùng 

và ngành sản xuất chế biến. Do vậy, kích 

thước không chỉ là thể hiện năng suất và 

còn được dùng để phân loại trong sản xuất 

và tiêu dùng. 

Bảng 4. Các chỉ tiêu năng suất của 5 giống dưa leo thí nghiệm 

Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua  

phép thử Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

Đường kính trái ở mỗi giống dưa leo 

khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê 

(Bảng 4).Trong đó Fengyan có đường kính 

trái cao là 29,2 mm, giống Cengel có 

đường kính trái là 27,6 mm và khác biệt 

không ý nghĩa với giống Kichi 27,0 mm, 

Maya 27,9 mm và Sugoy 28,2 mm. Mỗi 

giống có mỗi đặc tính khác nhau về kích 

thước cũng như khác nhau về đường kính. 

Sự thay đổi trong trái chiều dài và đường 

kính có thể là do di truyền các yếu tố và yếu 

tố môi trường (Ahamed và cs., 2004). 

 Khối lượng trung bình trái ở mỗi 

giống dưa leo khác biệt có ý nghĩa qua phân 

tích thống kê (Bảng 4). Giống Fengyan có 

khối lượng trung bình trái cao 117 g, tiếp 

đến là Sugoy 108 g, giống Kichi và Maya 

có khối lượng trung bình trái từ 72,2-73,2 

g, Cengel có khối lượng trung bình trái thấp 

47,5 g. Khối lượng trung bình trái chủ yếu 

do di truyền và điều kiện môi trường. Khối 

lượng trung bình trái cũng là một nhân tố 

ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch của 

cây. Khối lượng trung bình trái trên cây 

cũng liên quan đến khả năng thích nghi của 

giống với dung dịch dinh dưỡng và điều 

kiện môi trường như nhiệt độ và ánh sáng 

mặt trời. Chỉ tiêu này phù hợp với kết quả 

nghiên cứu trước đây của Ejaz và Bahadur 

(2024). 

Hình 1. Chiều dài trái các giống, giống Kichi (Hình A), giống Cengel (Hình B), giống Maya 

(Hình C), giống Fengyan (Hình D) và giống Sugoy (Hình E) 
 

Giống 
Chiều dài trái  

(cm) 

Đường kính trái 

(mm) 

Khối lượng 

trung bình trái 

(g) 

Số trái  

trên cây  

(trái) 

Năng suất 

trái trên cây 

(kg/cây) 

Kichi 13,5c 27,0c 72,2c 20,0ab 1,68a 

Cengel 8,57e 27,6bc 47,5d 21,7a 1,15b 

Maya 12,1d 27,9b 73,2c 23,8a 1,54a 

Fengyan 20,1a 29,2a 117a 16,5b 1,64a 

Sugoy 19,1b 28,2b 108b 12,0c 1,19b 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** 

CV (%) 5,11 2,07 5,35 6,16 17,1 
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Bảng 4 thể hiện số trái trên cây ở mỗi 

giống dưa leo khác biệt có ý nghĩa qua phân 

tích thống kê. Giống Cengel và Maya có số 

trái trên cây lần lượt là 21,7 trái và 23,8 trái 

nhiều hơn giống Fengyan 16,5 trái và 

Sugoy 12,0 trái nhưng khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê với giống Kichi 20,0 trái. 

Số trái trên cây trên cây thể hiện sự đậu trái 

cũng như năng suất trên cây. Số lượng trái 

trên một cây thay đổi đáng kể giữa các 

giống cây trồng. Sự thay đổi này có thể do 

điều kiện khí hậu không phù hợp hoặc có 

thể là biến thể di truyền (Adinde và cs., 

2016; Mukhtar và Kayani, 2019). 

Năng suất trái trên cây của các giống 

dưa leo khác biệt có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê (Bảng 4). Giống Kichi, Maya và 

Fengyan có năng suất dao động từ 1,54-

1,68 kg/cây cao hơn năng suất của giống 

Cengel 1,15 kg/cây và Sugoy 1,19 kg/cây. 

Năng suất là một trong những yếu tố tất yếu 

thể hiện sự thành công trong sản xuất. Là 

chỉ tiêu thể hiện chính xác về sinh trưởng 

và phát triển của mỗi giống dưa leo trong 

cùng một điều kiện môi trường chăm sóc. 

Năng suất trái bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 

một số đặc điểm quyết định năng suất bao 

gồm số trái và trọng lượng trái, những điều 

này có thể khác nhau tùy thuộc vào tiềm 

năng di truyền của các giống và điều kiện 

khí hậu nơi canh tác (Kumar và cs., 2015). 

Ngoài ra, đường kính trái và chiều dài trái 

cũng có tác động nhiều đến năng suất, điều 

này phù hợp với quả nghiên cứu của Shah 

và cs. (2016). 

3.4. Chỉ tiêu chất lượng của 5 giống dưa 

leo thí nghiệm 

Hàm lượng chất khô ở mỗi giống 

dưa leo khác biệt có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê (Bảng 5). Giống Fengyan có hàm 

lượng chất khô là 3,24% khác biệt không ý 

nghĩa với giống Maya 3,14% và Sugoy 

3,10%, Cengel có hàm lượng chất khô là 

2,90% khác biệt không ý nghĩa với giống 

Kichi 2,93% và Sugoy 3,10%. Hàm lượng 

chất khô phản ánh khả năng tích lũy các 

chất của cây thông qua quá trình quang 

hợp, thể hiện qua khối lượng các chất có 

trong cây. Hàm lượng chất khô càng thấp 

thì hàm lượng nước trong trái càng cao. Độ 

dày vỏ trái, một thông số liên quan đến thời 

hạn sử dụng và chất lượng sau thu hoạch 

của sản phẩm. Hàm lượng chất khô của trái 

là một đặc điểm chất lượng quan trọng 

thường liên quan đến loại trái cụ thể, trọng 

lượng bị ảnh hưởng bởi độ dày của vỏ trái 

(Ilic và cs., 2018). 

Bảng 5. Một số chỉ tiêu về chất lượng quả của 5 giống dưa leo thí nghiệm 

Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua  

phép thử Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; *: khác biệt có ý nghĩa thống kê 

ở mức 5%; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. 

Độ brix ở mỗi giống dưa leo khác 

biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê 

(Bảng 5). Giống Sugoy có độ brix là 4,07% 

khác biệt không ý nghĩa với giống Kichi 

4,00% và Fengyan 3,97%, giống Cengel có 

độ brix là 3,50% khác biệt không ý nghĩa 

với giống Maya 3,57% và Fengyan 3,97%. 

Mỗi giống sẽ có độ brix khác nhau. Độ Brix 

Giống 

Hàm lượng 

chất khô 

(%) 

Độ Brix 

(%) 

Vitamin C 

(mg/100g) 
E b* 

Kichi 2,93bc 4,00ab 2,05 31,4b 13,2b 

Cengel 2,90c 3,50c 2,36 31,6b 15,9a 

Maya 3,14ab 3,57bc 2,57 31,6b 14,1b 

Fengyan 3,24a 3,97abc 2,44 34,9a 7,70c 

Sugoy 3,10abc 4,07a 2,74 36,1a 6,65c 

Mức ý nghĩa  ** * ns ** ** 

CV (%) 6,01 9,67 22,2 3,99 4,32 
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có thể giúp người trồng rau theo dõi và 

quản lý chất lượng cây trồng cũng như so 

sánh các giống, cây trồng và di truyền là 

yếu tố ảnh hưởng chính (Kleinhenz và 

Bumgarner, 2012). 

Hàm lượng vitamin C ở mỗi giống 

dưa leo khác biệt có nghĩa qua phân tích 

thống kê (Bảng 5). Hàm lượng vitamin C 

của các giống dao động từ 2,05-2,74 

mg/100 g. Cũng như hàm lượng chất khô 

và độ brix, hàm lượng vitamin C bị ảnh 

hưởng bởi yếu tố di truyền từ giống và 

không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi 

trường (Shah và cs., 2016). 

Chỉ số E của các giống dưa leo 

khác biệt có ý nghĩa phân tích thống kê 

(Bảng 5). Trong đó, giống Fengyan và 

Sugoy có chỉ số E từ 34,9-36,1 cao hơn 

chỉ số E của giống Kichi 31,4, Cengel 

31,6 và Maya 31,6. Giống Fengyan và 

Sugoy màu sắc khá giống nhau, giống 

Kichi, Cengel, Maya không có khác biệt ý 

nghĩa về độ khác màu sắc. 

Bảng 5 cho thấy chỉ số b* của các 

giống dưa leo khác biệt có ý nghĩa phân 

tích thống kê. Giống Kichi và Maya có chỉ 

số b* lần lượt là 13,2 và 14,1 thấp hơn chỉ 

số b* của giống Cengel 15,9 và cao hơn chỉ 

số b* của giống Fengyan 7,70 và Sugoy 

6,65. Chỉ số b* có giá trị càng lớn thì giá trị 

màu sắc của trái dưa leo càng vàng. Tuy 

nhiên, chỉ số b* của các giống dưa leo trong 

thí nghiệm dao động từ 6,65-15,9 cho thấy 

màu sắc trái của các nghiệm thức có màu 

hơi vàng.  

4. KẾT LUẬN  

Các giống dưa leo sinh trưởng tốt khi 

trồng bằng phương pháp thuỷ canh tĩnh 

trong nhà màng. Năng suất trái trên cây của 

các giống Kichi, Fengyan và Maya lần lượt 

là 1,68; 1,64 và 1,54 kg/cây. Giống Fengyan 

có các chỉ tiêu chiều dài thân chính, chiều 

dài lá, chiều rộng lá, đường kính gốc và khối 

lượng trái cao nhất. Các giống Maya, 

Cengel và Kichi cho số trái thu hoạch trên 

cây nhiều nhất lần lượt là 23,8, 21,7 và 20,0 

trái/cây. 
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